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PHẦN V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Kế hoạch số 269/KH-LTT-CK ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 2. Quyết định số 195/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
Phụ lục 4. Quyết định số ...../QĐ-LTT-TC ngày ... tháng ... năm 2022 về việc kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí - bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022


[bookmark: _Toc90112367]2.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
* Mở đầu: 
Toàn bộ đội ngũ giảng viên khoa Cơ khí có đầy đủ và đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo quy định. Trong đó tất cả giảng viên của khoa có chứng chỉ sư phạm dạy nghề, dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm và tất cả giảng viên dạy nghề kỹ thuật đều có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5/7 trở lên. Các giảng viên trong khoa có trình độ tiếng Anh tương đương Bậc 2 (A2) theo khung Châu Âu đảm bảo đáp ứng điều kiện theo thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tất cả giảng viên dạy được lý thuyết và thực hành đáp ứng yêu cầu 100% các học phần chuyên ngành và 100% giảng viên tham gia hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
Khoa Cơ khí của trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo Thông tư số 08/2017/TTBLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp.
Giảng viên khoa Cơ khí luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy đúng đủ nội dung chương trình, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hội thi, nghiên cứu khoa học … do các cấp phát động.
* Những điểm mạnh: 
100% giảng viên của khoa Cơ khí đảm bảo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, trong đó 95,5% giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí có trình độ sau đại học, có thâm niên giảng dạy, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí. Hơn 50% giảng viên của khoa Cơ khí tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý phòng khoa, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên, có phẩm chất đạo đức, luôn thể hiện trách nhiệm và tính tự giác cao trong công tác hoạt động đào tạo của trường.
Toàn bộ đội ngũ giảng viên của khoa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học theo quy định.
Tất cả giảng viên tham gia làm việc hoặc các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp 
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng
Xây dựng kế hoạch tham gia thi kỹ năng nghề quốc gia, tiếp tục bồi dưỡng về ngoại ngữ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Đồng thời khuyến khích giảng viên tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường và xã hội.
Điểm đánh giá tiêu chí 3: 16 điểm
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Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 
Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, Nhà trường ban hành các Quyết định về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp. Trong Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp đã quy định về thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn là 4 tuần (160 giờ) (3.2.01 - Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; số Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018, áp dụng cho năm học 2019-2020; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2021-2022). Nhà trường giao quyền chủ động cho khoa thực hiện về công tác thực tập tại doanh nghiệp. Với tinh thần đó, khoa Cơ khí đã cử hầu hết giảng viên (GV) tham gia thực tập, làm việc thực tế tại doanh nghiệp (3.1.01- Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, tiếp cận các quy trình sản xuất và công nghệ mới, cũng như để hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, từ đó vận dụng những kiến thức hữu ích vào thực tiễn giảng dạy. Để lập kế hoạch thực tập doanh nghiệp khoa cần có những đầy đủ thông tin về địa điểm và thời gian thực tập (3.3.03 - Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp). Vì thế, mỗi giảng viên phải đăng ký cụ thể theo thông tin cho khoa theo từng học kỳ, năm học (3.2.03 - Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022).
 Trong quá trình giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp có sự giám sát của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thể hiện qua các kế hoạch và báo cáo đi kiểm tra giảng viên của Trung tâm. (3.6.01- Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022; 3.6.02 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022).
Kết thúc thời gian thực tập doanh nghiệp ghi nhận lại quá trình giảng viên thực hiện và đóng góp, ý kiến về những mặt mạnh, hạn chế của giảng viên (3.6.03 - Phiếu nhận xét, đánh giá giảng viên thực tập doanh nghiệp năm năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022). Để từ đó, nhà trường có căn cứ lập bảng tính khối lượng cho giảng viên (3.2.04 - Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chí 3, tiêu chuẩn 6: 2 điểm
	

[bookmark: _Toc90112370]2.2.6. Tiêu chí 6. Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu: 
Bên cạnh việc cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, đầu tư trang thiết bị, máy để phục vụ tốt cho việc dạy và học, Nhà trường luôn đảm bảo mọi người học có được thông tin đầy đủ về ngành, nghề đào tạo, khoá đào tạo, các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và các quy định khác của trường ngay từ khi nhập học. Hơn nữa, nhà trường rất quan tâm đến công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Hàng năm, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có tổ chức tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng đầu khóa học để cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và các nội quy, quy định của trường cho sinh viên ngay sau ngày nhập học. 
Trường tạo mọi điều kiện đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở và các tiện nghi học tập, sinh hoạt cho sinh viên nội trú tại ký túc xá của trường. Căn tin phục vụ cho sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người học được quan tâm đặc biệt, có nhân viên chuyên trách công tác y tế đúng chuyên môn, có trang bị tủ thuốc, giường bệnh, phòng bệnh cho công tác sơ cấp cứu trong trường.
Hằng năm, Nhà trường thực hiện các chính sách miễn giảm học phí cho nhiều đối tượng sinh viên khác nhau. Chính sách miễn giảm đa dạng như chính sách dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng hoặc sinh viên khuyết tật và các chương trình học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện, chương trình liên kết với doanh nghiệp nhằm cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh việc học tập và nâng cao kiến thức nghề nghiệp, Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học tham gia và có ghi nhận, đánh giá sự tham gia của người học.
* Những điểm mạnh: 
Để đảm bảo người học được phổ biến đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học. Nhà trường đã lập kế hoạch sinh hoạt đầu khóa các năm học, nội dung sinh hoạt đầu khóa gồm: Sổ tay Giáo dục định hướng, Quy định về công tác đào tạo, Nội quy đối với sinh viên, Quy chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện.
Sinh viên năm cuối được gửi thực tập tại doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề được đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp.
Trường có khu Ký túc xá với hơn 1.500 chỗ ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.
Công tác bảo vệ sức khỏe cho sinh viên được quan tâm, trường có Trung tâm y tế và nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người học.
Có Sổ tay Giáo dục định hướng hàng năm với đầy đủ thông tin để sinh viên nghiên cứu và thực hiện. Các quy định được đăng trên website và trên các bảng tin của nhà trường.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế sinh viên, quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường và các chính sách của trường liên quan đến người học.
Có kế hoạch tăng cường hỗ trợ các dịch vụ internet, wifi miễn phí phục vụ cho nhu cầu tra cứu tài liệu học tập, phục vụ nhu cầu giải trí ngoài giờ học cho sinh viên.
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Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. (TT Quan hệ Doanh nghiệp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm người học được nhà trường cập nhật thông tin về thị trường lao động, việc làm, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua các ngày hội việc làm, tuyển dụng do Trường tổ chức tại trường hay qua các buổi đi tham quan nhà máy và qua mail vieclam@lttc.edu.vn (4.7.03 - Kế hoạch số 599/KH-LTT-TQHDN ngày 01/6/2018 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” năm 2018; Kế hoạch số 1244/KH-LTT-QHDN ngày 16/10/2019 về việc Tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2019”; Kế hoạch số 1300A/KH-LTT-QHDN ngày 06/11/2020 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020); Ngày hội việc làm được sinh viên tham gia tích cực và nhiệt tình tìm hiểu, trao đổi nhằm nắm bắt thêm thông tin hữu ích cho bản thân về nội dung, phương pháp học tập và phương hướng nâng cao tay nghề để đáp ứng nhu cầu xin việc, việc làm khi xin việc (6.3.01 - Hình ảnh các buổi trò chuyện cùng doanh nghiệp các năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021). Ngày hội việc làm do Nhà trường tổ chức thu hút được đông đảo thành phần doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận có nhu cầu tuyển dụng tham gia (6.3.02 - Bảng kê danh sách doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm hàng năm), cùng tham gia, tư vấn với doanh nghiệp còn có sự hiện diện, hỗ trợ và hướng dẫn của giảng viên (6.3.03 - Danh sách giảng viên tham gia ngày hội việc làm hàng năm; Danh sách sinh viên tham gia ngày hội việc làm hàng năm). Qua đó, sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và được doanh nghiệp trực phỏng vấn, hay ghi nhận thông tin của HSSV khi cần tuyển dụng DN sẽ liên hệ trực tiếp với HSSV. Kết thúc ngày hội việc làm Trung tâm báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm cho BGH và các bộ phận liên quan biết cũng như thông tin, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời gian tới (4.3.04 - Báo cáo kết quả ngày hội việc làm năm 2019-2020-2021).
Ngoài ra, Trường còn tổ chức các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp - nhà tuyển dụng về việc tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp qua đó tuyển dụng vào làm việc, chương trình giao lưu giữa sinh viên với nhà tuyển dụng làm cầu nối cho sinh viên đang học và tốt nghiệp ra trường hiểu rõ hơn thông tin về nhà tuyển dụng; (6.3.04 - Kế hoạch số 167/KH-LTT-TTQHDN ngày 22/02/2019 về việc Tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp (Nhà máy Kimberly Clark Việt Nam tại Bình Dương; Kế hoạch số 257/KH-LTT-TTQHDN ngày 25/03/2019 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia hội thảo với nhà tuyển dụng; Kế hoạch số 978A/KH-LTT-QHDN ngày 09/9/2019 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình hướng nghiệp và tuyển dụng; Kế hoạch số 533/KH-LTT-QHDN ngày 09/6/2020 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình giao lưu, trao đổi chuyên đề với nhà tuyển dụng; 6.3.05 - Hình ảnh tham quan thực tế tại doanh nghiệp).
Đồng thời, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp của Trường còn tiếp nhận qua mail vieclam@lttc.edu.vn trước khi đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp đăng lên website của Trường (6.3.06 - http://lttc.edu.vn). Website là nơi nhà trường hỗ trợ các doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng và sinh viên của trường truy cập, tìm kiếm các thông tin tuyển dụng phù hợp với ngành học để đăng ký xin việc (6.3.07 - Hình ảnh chụp giao diện website giới thiệu việc làm).
Ngoài các hình thức nhà trường đã triển khai đến các em HSSV tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facebook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho SV tiếp cận, thông qua trang Facebook. com/groups/QHDN.LTTC hay phản hồi thông tin tuyển dụng đến các giảng viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các em HSSV; (6.3.08 - Hình ảnh chụp Facebook Giới thiệu việc làm của Trường; Danh sách doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng năm học học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; Thông báo tuyển dụng).
Song song với việc đăng tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên website việc làm, trang Facebook giới thiệu việc làm, Nhà trường còn triển khai thu thập thông tin cá nhân của sinh viên trước khi tốt nghiệp (gồm số điện thoại, email).
Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ hợp tác với trên 1.000 doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
Trung tâm cung cấp thông tin đến HSSV qua thông báo tuyển dụng, thư ngỏ tuyển dụng của các doanh nghiệp gửi qua điạ chỉ mail vieclam@lttc.edu.vn hay doanh nghiệp đến trường trực tiếp liên hệ tuyển dụng với trung tâm, qua đó Trung tâm kiểm tra và xử lý thông tin trước khi đăng lên trang http://vieclam.lttc.edu.vn của nhà trường, thông qua phiếu khảo sát HSSV chưa có việc làm trung tâm sẽ gọi điện thoại điện tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em đúng với ngành đã học qua tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như tổ chức ngày hội việc làm tại trường (6.3.08 - Hình ảnh chụp Facebook Giới thiệu việc làm của Trường; Danh sách doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng năm học 2019-2020-2021; Thông báo tuyển dụng).
Sau mỗi đợt khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm trung tâm tiến hành phân tích, thông kế sau đó báo cáo kết quả khảo sát cho Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời những HSSV chưa có việc làm Trung tâm gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em với đúng với chuyên ngành đã học (6.3.09 - Báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm 3 năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Điểm tự đánh giá tiêu chí 6, tiêu chuẩn 3: 2 điểm 
[bookmark: _Toc90112371]2.2.7. Tiêu chí 7. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
* Mở đầu: 
Nhà trường luôn quan tâm công tác giám sát đánh giá chất lượng nên hàng năm các phòng, khoa đơn vị kết hợp thực hiện các mẫu phiếu khảo sát các đối tượng cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường, sinh viên đang học và sinh viên đã tốt nghiệp, các doanh nghiệp để có bước điều chỉnh khắc phục cho phù hợp với thực tế nhà trường.
Khảo sát, lấy ý kiến về chương trình, giáo trình đào tạo được nhà trường thực hiện hàng năm để cập nhật, bổ sung kiến thức cho phù hợp với đối tượng giảng dạy và nhu cầu của người sử dụng lao động. Để đảm bảo sinh viên luôn được tạo điều kiện học tập tốt và luôn nhận được hỗ trợ sau khi tốt nghiệp ra trường, nhà trường xây dựng các kế hoạch giám sát, đánh giá từ khi các em bắt đầu nhập học cho đến khi các em ra trường có việc làm và tiếp tục cho những năm sau đó. Khi sinh viên đang trong thời gian học tập, nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của các em về chất lượng đào tạo và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường. Khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, công tác lần vết được thực hiện nhằm khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo của nhà trường và tỷ lệ có việc làm của các em. Kết quả phân tích ý kiến khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng các mặt của nhà trường và hỗ trợ sinh viên trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, quan hệ với doanh nghiệp luôn được nhà trường quan tâm. Thông qua các mối quan hệ với doanh nghiệp nhà trường đồng thời giới thiệu việc làm cho sinh viên và đây cũng là kênh quan trọng để khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo của mình. Cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động cung cấp cho nhà trường cơ sở, minh chứng về sự phù hợp của nội dung đào tạo, chương trình đào tạo với yêu cầu xã hội từ đó nhà trường điều chỉnh, xây dựng lại chiến lược phát triển, nội dung đào tạo sao cho phù hợp với điều kiện thực tế đang diễn ra.
Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết sinh viên được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Trong thời gian học tập tại nhà trường, sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện sự hài lòng của mình về chất lượng giảng dạy và việc thực hiện chế độ chính sách của nhà trường. Qua ý kiến đóng góp này, giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, các bên có liên quan điều chỉnh kế hoạch làm việc để đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo.
Tự kiểm định trường được thực hiện hàng năm qua đó nhận ra các mặt hạn chế và đề ra kế hoạch, chương trình cải thiện, nâng cao chất lượng.	
* Những điểm mạnh: 
Việc lấy ý kiến cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp được nhà trường thực hiện thường xuyên, công tác điều tra, lần vết sinh viên được thực hiện hàng năm. Qua các cuộc điều tra, khảo sát, lần vết này giúp nhà trường nhận ra những hạn chế để khắc phục từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo các ngành, nghề của trường, đặc biệt là ngành, nghề Điện công nghiệp ở địa bàn rộng hơn.
Tăng cường thực hiện công tác điều tra lần vết và quan hệ doanh nghiệp để khảo sát, đánh giá lại chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp.
Tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà trường.
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Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. (TT Quan hệ Doanh nghiệp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, Trung tâm trực tiếp đến các doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát hay qua trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp (DN) từ phiếu khảo sát thu về trung tâm sẽ tiến hành phân tích, thống kê kết quả đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan biết. (4.7.01 - Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/03/2021 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021).
Nhà trường thực hiện khảo sát các doanh nghiệp đã sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của sinh viên tốt nghiệp của trường (7.1.01 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động 3 năm) theo phương pháp lấy ý kiến bằng phiếu khảo sát hay qua trao đổi trực tiếp với DN (7.1.02 - Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp). Căn cứ vào thông tin, nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đối với đơn vị sử dụng lao động (7.1.03 – Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 3 năm học 2018-2019;2019-2020;2020-2021).
Khoa Cơ khí có HSSV tốt nghiệp các khóa cao đẳng năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 về chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí do vậy trung tâm tiến hành khảo sát 57 doanh nghiệp về mức độ mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời thực hiện khảo sát SV đang làm việc về sự phù hợp về chương trình đào tạo với thực tế tại doanh nghiệp.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 7, tiêu chuẩn 1: 2 điểm
Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp. (TT Quan hệ Doanh nghiệp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp, qua phiếu khảo sát hay trực tiệp tại doanh nghiệp và qua điện thoại (7.2.01 - Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018;  Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp khóa 2017; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021).
Căn cứ vào số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (7.2.02 – Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điểu kiệm tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020. Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận  đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021). 
Nhà trường thực hiện phương pháp khảo sát lần vết sinh viên tốt nghiệp có việc làm (7.2.03 – Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm năm 2020; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021; 7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm học). Sau đợt khảo sát, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tổng hợp, phân tích báo cáo quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm).
Trung tâm có kế hoạch khảo sát điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp.
Nhà Trường đã có HSSV các khóa Cao đẳng tốt nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 trong đó chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí với 484 HSSV tốt nghiệp. Trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp và số sinh viên phản hồi về là trên 90%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 2: 2 điểm
Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo. (TT Quan hệ Doanh nghiệp)
Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ vào số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm (7.2.02 - Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điểu kiệm tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020. Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận  đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 19C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021). 
Trên cơ sở thông tin về sinh viên tốt nghiệp. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, Kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp (7.2.03 - Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020; Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021; 7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm học). Báo cáo phân tích kết quả khảo sát (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Trung tâm có kế hoạch khảo sát điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp;
Nhà Trường đã có HSSV khóa Cao đẳng tốt nghiệp các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 trong đó chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí với 484 HSSV tốt nghiệp. Trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp và số sinh viên phản hồi về là trên 90%.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 7, tiêu chuẩn 7: 2 điểm
Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. (TT Quan hệ Doanh nghiệp)
Mô tả, phân tích, nhận định
[bookmark: _GoBack]Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp có kế hoạch khảo sát đơn vị sử dụng lao động về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động của người tốt nghiệp làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp (4.7.01 - Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 Khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/03/2021) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021). Bằng những nội dung có trong Phiếu khảo sát (7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm học). Cuối đợt, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích ý kiến của đơn vị sử dụng lao động thể hiện trong phiếu khảo sát (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm 2018-2019;2019-2020;2020-2021) để Nhà trường có những thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo.
Nhà trường thực hiện phương pháp khảo sát, thu thập ý kiến, đóng góp từ các doanh nghiệp đã sử dụng lao động là các sinh viên tốt nghiệp của trường trong 3 năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, chuyên về ngành Kỹ thuật cơ khí là 57 DN đánh giá, phản hồi về Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (chất lượng lao động) của sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí do Trường đào tạo chiếm tỉ lệ trên 90%, (7.1.01 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động 3 năm) theo phương pháp lấy ý kiến bằng phiếu khảo sát (4.3.01 - Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường). Căn cứ vào nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị sử dụng lao động (7.8.01 - Bảng báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường 3 năm học ). 
Điểm tự đánh giá tiêu chí 7, tiêu chuẩn 8: 2 điểm
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